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BẢNG TỔNG HỢP, TIẾP THU
Ý kiến tham gia góp ý hồ sơ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh

 dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum
(Kèm theo Tờ trình số 31/TTr-SLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2023 của  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)
—————
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	Lấy ý kiến lần 2: tại Công văn số 2236/SLĐTBXH-TGXHGN ngày 27/10/2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
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	Sở Tài chính (Công văn số 4451/STC-QLNS ngày 29/10/2022)
	Thống nhất nội dung các dự thảo
	Cơ quan soạn thảo tiếp thu 
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	Ban Dân tộc (Công văn số 1170/BDT-CSDT ngày 28/10/2022)
	Thống nhất nội dung các dự thảo
	Cơ quan soạn thảo tiếp thu 
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	Sở Công thương (Công văn số 2429/SCT-HCTH ngày 02/11/2022)
	Thống nhất nội dung các dự thảo
	Cơ quan soạn thảo tiếp thu 
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	Tỉnh đoàn (Công văn số 70-CV/TĐTN-PT ngày 31/10/2022)
	Thống nhất nội dung các dự thảo
	Cơ quan soạn thảo tiếp thu 
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	Hội LHPN tỉnh (Công văn số 411/BTV-TGGĐXHKT ngày 28/10/2022)
	Thống nhất nội dung các dự thảo
	Cơ quan soạn thảo tiếp thu 
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	Huyện Kon Plông (Công văn số 2358/UBND-PLĐ ngày 03/11/2022)
	Thống nhất nội dung các dự thảo
	Cơ quan soạn thảo tiếp thu 
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	Huyện Ngọc Hồi (Công văn số 3266/UBND-LĐTBXH ngày 01/11/2022)
	Thống nhất nội dung các dự thảo
	Cơ quan soạn thảo tiếp thu 
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	Sở Xây dựng (Công văn số 1969/SXD-PTĐT ngày 31/10/2022)
	Thống nhất nội dung các dự thảo
	Cơ quan soạn thảo tiếp thu 
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	Sở Y tế (Công văn số 4473/SYT-KHTC ngày 02/11/2022)
	Thống nhất nội dung các dự thảo
	Cơ quan soạn thảo tiếp thu
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	Sở Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 3391/SKHĐT-VX ngày 02/11/2022)
	Sau khi xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

- Đề nghị xem xét biên tập lại Điều 1 dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh như sau: “Bãi bỏ điểm b, điểm d khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 57/2021/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021 và kéo dài thời gian thực hiện một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.”

- Các nội dung khác cơ bản thống nhất.
	Cơ quan soạn thảo tiếp thu, điều chỉnh cho phù hợp với ý kiến của Sở Tư pháp 
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	Sở Nông nghiệp và PTNT (Công văn số 3309/SNN-KH ngày 02/11/2022)
	Thống nhất nội dung các dự thảo
	Cơ quan soạn thảo tiếp thu 
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	Sở Nội vụ (Công văn số 2791/SNV-HCTH ngày 03/11/2022)
	Thống nhất nội dung các dự thảo
	Cơ quan soạn thảo tiếp thu 
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	UBND huyện Đắk Glei (Công văn số 2206/UBND-LĐTBXH ngày 04/11/2022
	Thống nhất nội dung các dự thảo
	Cơ quan soạn thảo tiếp thu 
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	Sở Tư pháp (Công văn số 1726/STP-XDKTr&PBPL ngày 04/11/2022)
	Sau khi nghiên cứu, Sở Tư pháp bước đầu có một số ý kiến tham gia như sau: 
1. Thẩm quyền, sự cần thiết ban hành

Căn cứ Nghị quyết số 122/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội và các văn bản của Trung ương quy định việc kéo dài thực hiện các chế độ, chính sách áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 đến hết năm 2021 hoặc cho đến khi ban hành văn bản mới thay thế(
), Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Nghị quyết số 57/2021/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 để kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 87/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 44/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số nội dung và mức chi thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Hiện nay, Nghị quyết số 87/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết số 44/2017/NQ-HĐND không còn phù hợp với quy định của pháp luật, vì vậy, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết để bãi bỏ các Nghị quyết nói trên là phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Một số ý kiến tham gia cụ thể 
2.1. Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 57/2021/NQ-HĐND quy định: “Kéo dài thời gian thực hiện đến khi có văn bản mới thay thế hoặc bãi bỏ đối với các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh”. Căn cứ quy định trên, Sở Tư pháp nhận thấy Sở Lao động- Thương binh và Xã hội cần tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 87/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết số 44/2017/NQ-HĐND mà không phải bãi bỏ điểm b, điểm d khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 57/2021/NQ-HĐND.

Với quan điểm như trên, cơ quan chủ trì soạn thảo cần biên tập lại tên gọi dự thảo Nghị quyết và Điều 1 dự thảo Nghị quyết. Cụ thể, tệ gọi của dự thảo Nghị quyết là: “Bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum”. Tương tự, tên gọi Điều 1 dự thảo đề nghị biên tập theo hướng trên.

2.2. Liên quan đến tên gọi dự thảo Nghị quyết, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã có Thông báo số 59/TB-TTHĐND ngày 31 tháng 10 năm 2022 nhất trí với việc xây dựng Nghị quyết: “Bãi bỏ một số điểm tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 57/2021/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021 và kéo dài thời gian thực hiện mội số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum” (
). Vì vậy, khi tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết có tên gọi như quan điểm của Sở Tư pháp tại điểm 2.1 nói trên, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
	Cơ quan soạn thảo tiếp thu, hoàn chỉnh  
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	Ngân hàng CSXH tỉnh (Công văn số 714/NHCS-KHNV ngày 31/10/2022)
	Thống nhất nội dung các dự thảo
	Cơ quan soạn thảo tiếp thu 
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	UBND huyện Đắk Hà (Công văn số 3095/UBND-VX ngày 09/11/2022
	Thống nhất nội dung các dự thảo
	Cơ quan soạn thảo tiếp thu 
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	UBND huyện Ia H’drai (Công văn số 1896/UBND-TH ngày 05/11/2022
	Thống nhất nội dung các dự thảo
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	UBND huyện Kon Rẫy (Công văn số 1354/UBND-VX ngày 10/11/2022
	Thống nhất nội dung các dự thảo
	Cơ quan soạn thảo tiếp thu 
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	Sở Giao thông Vận tải (Công văn số 1938/SGTVT-QLKCHTGT ngày 09/11/2022)
	Thống nhất nội dung các dự thảo
	Cơ quan soạn thảo tiếp thu 
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	Sở Tài Nguyên và Môi Trường (Công văn số 3283/STNMT-KHTC ngày 09/11/2022)
	Thống nhất nội dung các dự thảo
	Cơ quan soạn thảo tiếp thu 
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	Sở Giáo dục và Đào tạo (Công văn số 2330/SGDĐT-KHTC ngày 10/11/2022)
	Thống nhất nội dung các dự thảo
	Cơ quan soạn thảo tiếp thu 
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	UBND huyện Đắk Tô (Công văn số 1683/UBND ngày 10/11/2022)
	Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô cơ bản thống nhất với nội dung các dự thảo văn bản.

Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh nghiên cứu cân nhắc việc đề xuất nội dung bãi bỏ tại khoản 2, Điều 1 của dự thảo Nghị quyết, cụ thể: “điểm d về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 44/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum quy định một số nội dung và mức chi thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum”.

* Lý do đề nghị: Hiện nay, huyện Đăk Tô và một số huyện trên địa bàn tỉnh chuẩn bị triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo từ nguồn ngân sách được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 về việc phân bổ kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động năm 2021 (Nội dung này đã được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ban hành quyết định phê duyệt danh mục nội dung thực hiện tại Tờ trình số 310/TTr-SLĐTBXH ngày 27/10/2022, trong đó có căn cứ pháp lý là Nghị quyết số 44/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ). Do vậy, nếu đề xuất bãi bỏ việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 44/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum quy định một số nội dung và mức chi thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum sẽ gây khó khăn cho cơ sở trong triển khai thực hiện danh mục các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2021 sau khi có quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh.
	Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp thu và giải trình cụ thể như sau: căn cứ Thông báo số 59/TB-TTHĐND ngày 31 tháng 10 năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
, trong đó thống nhất đối với hồ sơ trình dự thảo Nghị quyết bãi bỏ một số điểm tại Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 57/2021/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021 và kéo dài thời gian thực hiện một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum. Đồng thời, theo Văn bản số 14821/BTC-NSNN ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tài chính về việc bổ sung dự toán năm 2021 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động, trong đó hướng dẫn “Kinh phí bổ sung nêu trên được quản lý và sử dụng theo quy định tại Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện CT MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020... cho đến khi Thông tư quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện CT MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 của Bộ Tài chính ban hành và có hiệu lực thi hành”. Hiện nay, Thông tư số Thông tư số 46/2022/TT-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2022. Vì vậy, đơn vị được giao chủ trì tham mưu soạn thảo dự thảo Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, trong đó có Nghị quyết số 44/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh là phù hợp với quy định.
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	UBND thành phố Kon Tum (Công văn số 5134/UBND-VX ngày 13/11/2022
	Thống nhất nội dung các dự thảo
	Cơ quan soạn thảo tiếp thu 
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	UBND huyện Tu Mơ Rông (Công văn số 3225/UBND-VX ngày 11/11/2022
	Thống nhất nội dung các dự thảo
	Cơ quan soạn thảo tiếp thu 
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	Sở Thông tin và Truyền thông (Công văn số 2170/STTTT-HCTH ngày 11/11/2022)
	Thống nhất nội dung các dự thảo
	Cơ quan soạn thảo tiếp thu 
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	Cục Thống kê (Công văn số 336/CTK-XH ngày 08/11/2022)
	Không có ý kiến góp ý, bổ sung vào các dự thảo
	Cơ quan soạn thảo tiếp thu 
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	Công an tỉnh (Công văn số 3473/CAT-PV01 ngày 08/11/2022)
	Thống nhất nội dung các dự thảo
	Cơ quan soạn thảo tiếp thu 

	II
	Lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 2236/SLĐTBXH-TGXHGN ngày 27/10/2022 về việc đề nghị tham gia góp ý dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; ngày đăng: 27/10/2022, ngày hết hạn: 27/11/2022; hết thời gian đăng tải: chưa có ý kiến tham gia góp ý của các cá nhân, tổ chức.
	

	III
	Ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp (tại Báo cáo số 04/BC-STP ngày 04 tháng 01 năm 2023)
	Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp (tại báo cáo số 07/BC-SLĐTBXH ngày 12 tháng 01 năm 2023)
	

	IV
	Lấy ý kiến Thành viên Uỷ ban nhân dân tỉnh
	Nội dung tại Thông báo số 40/TB-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về kết quả phiên họp Uỷ ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2023: giao cơ quan chủ trì
soạn thảo phối hợp với Sở Tư pháp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để hoàn chỉnh dự thảo về mặt kỹ thuật trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ban hành. 
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp hoàn chỉnh dự thảo về mặt kỹ thuật theo quy định.


� Ví dụ: Điều 2 Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 quy định: “1. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 tiếp tục thực hiện chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg  ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ; 2. Chuẩn nghèo quy định tại Khoản 1 Điều này là căn cứ để đo lường và giám sát mức độ thiếu hụt về thu nhập và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân; là cơ sở xác định đối tượng để thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và hoạch định các chính sách kinh tế- xã hội khác năm 2021”; Mục 2 Công văn số 269/LĐTBXH-VPQGGN, ngày 03/02/2021 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội năm 2021 nêu: “Tiếp tục thực hiện cơ chế, chính sách giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 đối với huyện nghèo theo quy định tại Quyết định số 275/QĐ-TTg, ngày 07 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020 cho đến khi có văn bản mới thay thế của cấp có thẩm quyền”; Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 129/2020/QH14 Ngày 13/11/2020 của Quốc hội về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021 quy định: “cho phép bố trí vốn ngân sách nhà nước năm 2021 để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ, dự án đầu tư dở dang thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 cần tiếp tục triển khai trong năm 2021 cho đến khi các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 được Quốc hội quyết định có hiệu lực”...


(�) Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 161/TTr-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2022.


� về kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về các hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết trình tại Kỳ họp chuyên đề và kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XII, nhiềm kỳ 2021 - 2026.
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